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	Đọc hiểu
	Năng  lực ngôn ngữ.
Năng lực giải quyết vấn đề.
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	TRƯỜNG TH&THCS QUANG TRUNG
Họ và tên : .........................................
Lớp  2………….	
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
Thời gian: 35 phút 


	Điểm                                       
	Nhận xét của thầy (cô) giáo





I. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng (6 điểm): Học sinh bốc thăm các bài đọc dưới đây và đọc 1-2 đoạn trong bài kết hợp trả lời 1 câu hỏi: Chuyện bốn mùa; Hạt thóc; Tiếng chổi tre; Mai An Tiêm; Thư gửi bố ngoài đảo; Chiếc rễ đa tròn; Hồ gươm.
2. Đọc hiểu (4 điểm):
Đọc thầm bài : 		
BÀI HỌC VỀ CHỮ TÍN

Hồi ở Pác Bó, Bác Hồ sống rất chan hòa với mọi người. Một hôm được tin Bác đi công tác xa, một trong những em bé thường ngày quấn quýt bên Bác chạy đến cầm tay Bác thưa:
- Bác ơi, Bác đi công tác về nhớ mua cho cháu một chiếc vòng bạc nhé!
Bác cúi xuống nhìn em bé âu yếm, xoa đầu em khẽ nói:
- Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu.
Nói xong Bác vẫy chào mọi người ra đi. Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác. Ai cũng vui mừng xúm xít hỏi thăm sức khỏe Bác, không một ai còn nhớ đến chuyện năm xưa. Bỗng Bác mở túi lấy ra một chiếc vòng bạc mới tinh trao tận tay em bé – bây giờ đã là một cô bé. Cô bé và mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Bác nói:
- Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm, mình là người lớn đã hứa thì phải làm được, đó là "chữ tín". Chúng ta cần phải giữ trọn niềm tin với mọi người.
(Những mẩu chuyện về Bác Hồ với thiếu nhi)


Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Em bé nhờ Bác Hồ mua món quà gì? (1đ)
a. Nhờ Bác Hồ mua kẹo.			b. Nhờ Bác Hồ mua bánh.
c. Nhờ Bác Hồ mua vòng bạc.		d. Nhờ Bác Hồ mua vòng vàng.
2. Theo em vì sao Bác Hồ mua vòng bạc cho em bé? (1đ)
a. Vì Bác Hồ rất yêu quý trẻ em và luôn giữ chữ tín.
b. Vì em bé xin nên Bác Hồ mua.
c. Vì Bác Hồ thấy vòng đẹp nên mua.		
d. Vì Bác Hồ đi xa nên mới mua.
3. Điền từ thích hợp trong ngoặc đơn (ngoan ngoãn, vui vẻ, cần cù) vào câu sau:
Cháu ở nhà nhớ …………………., khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu. 
4. Em hãy chỉ ra từ ngữ chỉ cảm xúc trong câu dưới đây:
Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác.
Trả lời:	



II. KIỂM TRA VIẾT: 
1. Viết chính tả: Chiếc rễ đa tròn. (TV 2, tập 2, trang 104, 105)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Viết đoạn văn ngắn:   Viết đoạn văn từ 4 - 5 câu giới thiệu một đồ vật được làm từ tre hoặc gỗ. 
Gợi ý :
- Em chọn tả đồ vật nào? (bàn, ghế, rổ, rá,…)
- Nó được làm bằng gì? (tre hay gỗ?)
- Nó có tác dụng gì trong gia đình em?
- Em có nhận xét hay suy nghĩ gì về đồ vật đó?
Bài làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM

I. ĐỌC : 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 6 điểm
Giáo viên cho học sinh bốc thăm các bài đọc dưới đây và yêu cầu các em đọc 1-2 đoạn (giáo viên linh động vào độ dài của đoạn).
Các bài tập đọc gồm: Chuyện bốn mùa; Hạt thóc; Tiếng chổi tre; Mai An Tiêm; Thư gửi bố ngoài đảo; Chiếc rễ đa tròn; Khám phá đáy biển Trường sa; Hồ gươm.
+ HS đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ 40 tiếng/ 1 phút: 2 điểm.
+ Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, giữa các cụm từ: 2 điểm.
+ Đọc đúng tiếng, từ không đọc sai quá 4 tiếng: 1 điểm.
+ Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm.
2. Đọc hiểu : 4 điểm
1. Em bé nhờ Bác Hồ mua món quà gì? (1đ)
Đáp án: c. Nhờ Bác Hồ mua vòng bạc.		
2. Theo em vì sao Bác Hồ mua vòng bạc cho em bé? (1đ)
Đáp án: a. Vì Bác Hồ rất yêu quý trẻ em và luôn giữ chữ tín.
3. Điền từ thích hợp trong ngoặc đơn (chăm chỉ, ngoan ngoãn, vui vẻ, cần cù) vào câu sau:
Đáp án: Cháu ở nhà nhớ ngoan ngoãn, khi nào Bác về Bác sẽ mua tặng cháu. 
4. Em hãy chỉ ra từ ngữ chỉ cảm xúc trong câu dưới đây:
Hơn hai năm sau Bác quay trở về, mọi người mừng rỡ ra đón Bác.
Đáp án:  mừng rỡ

II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1. Viết chính tả: 6 điểm: Chiếc rễ đa tròn. (TV 2, tập 2, trang 104, 105)
“Nhiều năm sau, chiếc rễ đã lớn và thành cây đa con có vòng lá tròn. Thiếu nhi vào thăm vườn Bác, em nào cũng thích chơi trò chui qua chui lại vòng lá ấy. Lúc đó, mọi người mới hiểu vì sao Bác trồng chiếc rễ đa thành hình tròn như thế.”.
- HS Bài viết sạch sẽ, rõ ràng, trình bày đúng quy định, đúng tốc độ, đúng cỡ chữ, kiểu chữ,  (4 điểm).
- Kĩ năng viết đúng các từ ngữ khó, dấu thanh. Biết viết hoa tên riêng, viết hoa đầu câu: 2 điểm. (nếu sai 1 từ hoăc dấu thanh trừ 0.25điểm)
2. Viết đoạn văn ngắn: 4 điểm:  Viết đoạn văn từ 4-5 câu giới thiệu một đồ vật được làm từ tre hoặc gỗ. 
- HS viết được đoạn văn từ  4 – 5 câu theo đúng nội dung đề bài (3 điểm).
- Kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả, dùng từ đặt câu đúng:  0.5 điểm.
- Có sáng tạo: 0.5 điểm.
	Người ra đề
